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Kính gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
   
 
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG 

VẬN TẢI  PHÍA NAM 
-  Địa chỉ trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- P.Bến Nghé- Q1- Tp. Hồ Chí Minh 

-  Điện thoại : ( 08) 3829 9988 – 3829 2679 
-  Fax :  (08) 38292661 
-  Email : tedisouth@hcm.vnn.vn  ;   tedisouth@tedisouth.com 
-  Vốn điều lệ :   32.784.000.000  ( Ba mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi tư triệu đồng.)  
 
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị : 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : 
 
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 
1 Bùi Văn Mộc Chủ tịch HĐQT 10 100%  

2 Đặng Minh Hải Phó Chủ tịch HĐQT 10 100%  

3 Hoàng Hải Hà Thành viên 10 100%  

4 Lương Văn Liêm Thành viên 10 100%  

5 Đinh Đức Hiệp Thành viên 10 100%  

 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc : 
 
Trong năm 2012, bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với 
hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm 
bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, 
triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. 
Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch 
đã đề ra; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo 
và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau: 
- Trong điều hành động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách 
kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao, đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty trong 
giai đoạn cực kỳ khó khăn  



- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách hiệu quả, thị trường trọng điểm của 
Công  ty được giữ vững.  Thị trường mới được mở rộng , lĩnh vực kinh doanh được mở 
rộng thêm 
- Các sản phẩm của Công ty ngày càng được nâng cao về cả chất  và lượng, tạo được uy tín 
đối với các chủ đầu tư và đối tác , thương hiệu của công ty được của cố và nâng cao.  
- Đầu tư máy móc thiêt bị kịp thời và có hiệu quả  trong việc phục vụ sản xuất. 
- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc 
thực hiện triệt để, có hiệu quả. 
- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để 
xảy ra thiệt hại cho công ty. 
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và 
Điều lệ công ty. 
- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 
động. 
 
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
 
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012 : 

 
STT Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 647/QĐ-HĐQT 07/5/2012 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 
2 709//QĐ-HĐQT 14/5/2012 Các vấn đề liên quan đến giao dịch tín dụng tại 

Ngân hàng 
3 1428/QĐ-HĐQT 31/8/2012 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 

 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định 
tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán : 

 
 

STT Tên tổ 
chức/cá 

nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
Công 
ty(nếu 

có) 

Số 
CMND/
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa 
chỉ 

Thời 
điểm 
bắt 

đầu là 
người 

có 
liên 

quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 

có 
liên 

quan 

Lý 
do 

           
           
           
           
           
           
 
 
 
 



 
 
IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan : 
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 

 
S 
T 
T 

Tên tổ 
chức/ 

 cá 
nhân 

Chức 
vụ tại 
Công 
ty(nếu 

có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi 
cấp 

CMND
/ 

ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

 

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

 
 
1 Bùi Văn 

Mộc 

 
 
TGĐ 

 
024528259 

 
14/3/2006 

 
Tp. 
HCM 

10/3 
Giang Văn 
Minh - An 
Phú – 
Quận  2  
 

 
 
338.924 

 
 
10,34%
 

 

 

Lê Thị 

Bích 

Ngân 

  
 
023669398  

 

Tp. 
HCM 

10/3 
Giang Văn 
Minh - An 
Phú – 
Quận  2  
 

 
 
20.483 

 
 
0,62% 

 
 
Vợ  

 

Bùi Lê 

Hoàng 

  
 
023745168  
 

 
1/7/1999 

Tp. 
HCM 

10/3 
Giang Văn 
Minh - An 
Phú – 
Quận  2  
 

 
 
21.500 

 
 
0,65% 

 
 
Con 

 
 
2 Lương 

Văn 

Liêm 

 
 
P.TGĐ 

 
021606709 

 
6/8/2002 

Tp. 
HCM 

406/60/14 
Cộng 
Hòa – 
F.13 
Q.Tân 
BÌnh 

 
 
48.817 

 
 
1,49% 

 

 
 
3 Trương 

Tùng 

Bách 

 
 
P.TGĐ 

 
 
300777558  
 

 
19/6/2007 

 
19/10 
KP1, Tân  
Thuận  
Đông, 
Quận 7, 
TPHCM  

 
 
 
34.250 

 
 
 
1,04% 

 

 
 
4 Hoàng 

Hải Hà 

 
 
P.TGĐ 

022617538 

 
 
27/7/2011 

Tp. 
HCM 

183B19 
Lê Đức 
Thọ - 
F.16 – Q. 
Gò Vấp  

 
 
112.340 

 
 
3,43% 

 

 
5 

Đặng 
Minh 
Hải 

 
 
P.TGĐ 

011294109 29/8/2002 

 
Hà nội 

37/258 
Quang 
Trung – 
F.12 – Q. 
Gò Vấp 

 
 
197.503 

 
 
6,02% 

 



 Huỳnh 
Thị 
Kim 
Sương 

  
 
024507919  

 

  
Tp. 
HCM 

37/258 
Quang 
Trung – 
F.12 – Q. 
Gò Vấp

 
 
96.834 

 
 
2.95% 

 
 
Vợ 

6 Đinh 
Đức 
Hiệp 

TP. 
Nhân 
Chính 

023144672  
 

26/11/2008 Tp. 
HCM 

808 Trần 
Hưng Đạo 
. F7.Q5 

39.290 1,20%  

 
7 

Phạm 
Thị 
Hồng 
Hạnh  

P.P 
Nhân 
Chính
Tr. 
Ban 
kiểm 
soát 

 
 
022776646 

 
 
17/11/2007 

 
 
Tp. 
HCM 

127 Đinh 
Tiên Hoàng 
– Q. BÌnh 
Thạnh 

 
 
50.040 

 
 
1,53% 

 

 Nguyễn 
Duy 
Liêm 

  
023024855  
 

  
Tp. 
HCM 

188 
Nguyễn 
Chế Nghĩa 
P12, Q.8  
 

 
9.567 

 
0,29% 

 
Chồng 

 
8 

Đặng 
Thuật 

Thành 
viên 
BKS 

 
023822149  
 

 
28/5/2008 
 

 
Tp. 
HCM 

26/24/6 Đỗ 
Quang Đẩu  
.Phạm Ngũ 
Lão Q.1 
 

 
43.177 

 
1,32% 

 

 
9 

 
Nguyễn 
Tuấn 
Dũng 

Thanh 
viên 
BKS; 
GĐX
NCTS
B 

280499726 

  
Bình 
Dương 

388C BÌnh 
Hòa, BÌnh 
Nhâm,Bình 
Dương 

 
 
49.830 

 
 
1,52% 

 

 
10 

 
Phạm 
Thị 
Hoàng 
Anh 

 
Kế 
toán 
trưởng 

023166564 02/12/2009 

 
Tp. 
HCM 

31/8 
Hoàng 
Dư 
Khương – 
F. 12 – Q. 
10 

 
 
58.370 

 
 
1.78% 

 

 
 

Nguyễn 
Mạnh 
Hùng 

  
022944041  
 

 22 Nguyễn 
Huy Lượng  
-F14 - Q. 
Bình Thạnh 

 
1.325 

 
0.04% 

 
Chồng 

 

2. Giao dịch cổ phiếu : 
 

STT 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 

( mua, 
ban, 

chuyển 
đổi, 

thưởng) 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ   

1 TCty ĐT và KD VNN   664.734 20,28% 0 0,00% bán 



STT 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 

( mua, 
ban, 

chuyển 
đổi, 

thưởng) 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ   

2 Bùi Văn Mộc    262.875 8,02% 338.924 10,34% mua 
3 Nguyễn Kim Lăng   14.398 0,44% 26.988 0,82% mua 
4 Lương Văn liêm   36.227 1,11% 48.817 1,49% mua 
5 Trương Tùng Bách   21.660 0,66% 34.250 1,04% mua
6 Đinh Đức Hiệp   26.700 0,81% 39.290 1,20% mua 
7 Phạm Thị Hồng Hạnh   41.650 1,27% 50.040 1,53% mua 
8 Nguyễn Văn Đường   6.025 0,18% 6.865 0,21% mua 
9 Phạm Thị Thanh   4.597 0,14% 5.437 0,17% mua 
10 Lê Hồng Cách   15.115 0,46% 15.955 0,49% mua 
11 Nguyễn Đặng Hàn   4.900 0,15% 5.740 0,18% mua 
12 Đào Văn Bảy    175 0,01% 1.015 0,03% mua 
13 Nguyễn Thị Hoàng Thùy   0 0,00% 840 0,03% mua 
14 Phạm Hoài Trung   0 0,00% 840 0,03% mua
15 Phạm Văn Hùng   0 0,00% 840 0,03% mua 
16 Nguyễn Quốc Dũng   0 0,00% 840 0,03% mua 
17 Đỗ Đức Chính   0 0,00% 840 0,03% mua 
18 Phạm Quang Hiền   0 0,00% 840 0,03% mua 
19 Trần Cao Anh   25.240 0,77% 26.080 0,80% mua 
20 Huỳnh Lê Nguyên    0 0,00% 420 0,01% mua 
21 Nguyễn Văn Hường   0 0,00% 840 0,03% mua 
22 Lê Văn Dương   175 0,01% 1.015 0,03% mua 
23 Huỳnh Văn Quang   0 0,00% 420 0,01% mua 
24 Hoàng Thị Hương   0 0,00% 560 0,02% mua 
25 Lê Thị Mỹ Lan   0 0,00% 840 0,03% mua 
26 Nguyễn Đức Cường   0 0,00% 560 0,02% mua 
27 Nguyễn Đình Tuần   3.000 0,09% 3.840 0,12% mua 
28 Nguyễn Văn Dương   11.550 0,35% 12.390 0,38% mua 
29 Huỳnh Lê Hùng   0 0,00% 840 0,03% mua 
30 Hoàng Hồng Kỳ   0 0,00% 840 0,03% mua 
31 Phạm Thị Hoàng Anh   45.780 1,40% 58.370 1,78% mua 
32 Đặng Ngọc Việt   7.222 0,22% 8.062 0,25% mua 
33 Vũ Ngọc BÌnh   30 0,00% 870 0,03% mua 
34 Trần Thị Mai Hương   2.330 0,07% 3.170 0,10% mua 
35 Lê Đình Tuấn    5.075 0,15% 17.665 0,54% mua 
36 Nguyễn Văn Diên   5.700 0,17% 14.090 0,43% mua 
37 Nguyễn Hoa Cương   2.000 0,06% 10.390 0,32% mua 
38 Nguyễn Việt Hà    15.995 0,49% 24.385 0,74% mua 
39 Lưu Đức Hợp   9.352 0,29% 10.192 0,31% mua 
40 Nguyễn Trung Trực   0 0,00% 840 0,03% mua 
41 Nguyễn Ngọc Lân   2.900 0,09% 17.065 0,52% mua 
42 Đặng Văn Hoan   7.820 0,24% 10.788 0,33% mua 
43 Nguyễn Hữu Nghị   7.637 0,23% 16.027 0,49% mua 
44 Vũ Thị Bích Thủy   0 0,00% 840 0,03% mua 
45 Trương Quang BÌnh    0 0,00% 560 0,02% mua 



STT 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 

( mua, 
ban, 

chuyển 
đổi, 

thưởng) 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ   

46 Trần Hoàng Anh   0 0,00% 840 0,03% mua 
47 Lương Thùy Anh   0 0,00% 560 0,02% mua 
48 Hoàng Lê Nam   0 0,00% 560 0,02% mua 
49 Phan Công Thành   0 0,00% 840 0,03% mua 
50 Nguyễn Xuân Hiệp   3.500 0,11% 11.890 0,36% mua 
51 Trần Hoài Sơn   3.095 0,09% 9.815 0,30% mua 
52 Nguyễn Thái Sơn   0 0,00% 840 0,03% mua 
53 Thẩm Đức Mạnh   0 0,00% 6.720 0,20% mua 
54 Nguyễn Trường Xuân   17.050 0,52% 25.440 0,78% mua 
55 Trần Quang Sáng   0 0,00% 6.720 0,20% mua 
56 Đỗ Hữu Khoái   9.395 0,29% 10.235 0,31% mua 
57 Lê Phương Nam   3.150 0,10% 1.990 0,06% mua 
58 Nguyễn Minh Mẫn   8.100 0,25% 8.940 0,27% mua 
59 Đỗ Quốc Trung   0 0,00% 420 0,01% mua 
60 Nguyễn Anh Phương   0 0,00% 560 0,02% mua 
61 Nguyễn Đình Phụng   1.680 0,05% 2.520 0,08% mua 
62 Khuất Quang Hiến   175 0,01% 1.015 0,03% mua 
63 Trần Trung Dũng   0 0,00% 840 0,03% mua 
64 Nguyễn Đức Lân   0 0,00% 420 0,01% mua 
65 Võ Thành Nam   2.800 0,09% 3.640 0,11% mua 
66 Hoàng Hải Thủy   7.200 0,22% 8.040 0,25% mua 
67 Nguyễn Sỹ Lợi   0 0,00% 840 0,03% mua 
68 Ngô Đăng chiêu   2.905 0,09% 840 0,03% mua 
69 Nguyễn Đình Tường   3.325 0,10% 4.165 0,13% mua 
70 Phạm Văn Lương   0 0,00% 3.360 0,10% mua 
71 Nguyễn Văn Hiền   3.820 0,12% 4.660 0,14% mua 
72 Nguyễn Ngọc Khánh   0 0,00% 5.600 0,17% mua 
73 Hồ Trần Công Triều   16.100 0,49% 22.820 0,70% mua 
74 Nguyễn Quang Anh   0 0,00% 560 0,02% mua 
75 Phạm Toàn Thắng   0 0,00% 6.720 0,20% mua 
76 Nguyễn Viết Hải   0 0,00% 840 0,03% mua 
77 Dương Văn Sang   38.708 1,18% 47.448 1,45% mua 
78 Nguyễn Hùng Dũng   13.065 0,40% 22.105 0,67% mua 
79 Nguyễn Tuấn Dũng   40.790 1,24% 49.830 1,52% mua 

80 
Nguyễn Thị Huyền 
Trang   0 0,00% 560 0,02% mua 

81 Nguyễn Cảnh Hưng   0 0,00% 840 0,03% mua 
82 Lê Thị Vân Phi   35 0,00% 875 0,03% mua
83 Bùi Xuân Thân   0 0,00% 560 0,02% mua 
84 Đỗ Chiến Thắng   1.100 0,03% 8.270 0,25% mua 
85 Hoàng Đức Thành   3.960 0,12% 11.130 0,34% mua 
86 Lương Việt Hà   1.100 0,03% 5.600 0,17% mua 
87 Huỳnh Thị Minh Tâm   3.430 0,10% 4.270 0,13% mua 
88 Phạm Huy   0 0,00% 4.500 0,14% mua 



STT 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 

( mua, 
ban, 

chuyển 
đổi, 

thưởng) 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ   

89 Nguyễn Thế Anh   1.100 0,03% 5.600 0,17% mua 
90 Trương Ích Quốc   1.100 0,03% 8.270 0,25% mua 
91 Nguyễn Ngọc Linh   1.575 0,05% 4.500 0,14% mua 
92 Phùng Thái Hòa    0 0,00% 4.200 0,13% mua
93 Vũ Ngọc Tuấn   0 0,00% 840 0,03% mua 
94 Lê Quang Trung   0 0,00% 840 0,03% mua 
95 Lê Phước China   0 0,00% 840 0,03% mua 
96 Lương Trường Hân   150 0,00% 990 0,03% mua 
97 Đào Đức Trọng   0 0,00% 840 0,03% mua 
98 Phạm Mạnh Hùng   0 0,00% 840 0,03% mua 
99 Lê Tuấn Anh    0 0,00% 840 0,03% mua 
100 Đoàn Văn Huy   0 0,00% 840 0,03% mua 
101 Lưu Xuân Thưởng   0 0,00% 560 0,02% mua
102 Trần Văn Hữu   0 0,00% 560 0,02% mua 
103 Đỗ Nguyễn Diệu Minh   0 0,00% 560 0,02% mua 
104 Phan Mỹ Hằng   0 0,00% 560 0,02% mua 
105 Mai Thị Giang   0 0,00% 840 0,03% mua 
106 Phùng Anh Quang   0 0,00% 560 0,02% mua 
107 Lê Minh Chánh   0 0,00% 560 0,02% mua 
108 Trần Anh Tuấn   0 0,00% 560 0,02% mua 
109 Nguyễn Quang Vinh   0 0,00% 420 0,01% mua 
110 Nguyễn Văn Sửu   0 0,00% 420 0,01% mua 
111 Nguyễn Văn Thoại   0 0,00% 420 0,01% mua 
112 Hoàng Đình Thắng   0 0,00% 560 0,02% mua 
113 Trần Minh Tuấn   2.380 0,07% 3.220 0,10% mua 
114 Nguyễn Ngọc Hưng    0 0,00% 840 0,03% mua 
115 Nguyễn Công Thắng   700 0,02% 1.540 0,05% mua 
116 Hoàng Hải Hà    99.750 3,04% 112.340 3,43% mua 
117 Tôn Thất Đính   16.050 0,49% 24.940 0,76% mua 
118 Trương Ngọc Thư   0 0,00% 8.390 0,26% mua 
119 Nguyễn Thị Hằng   5.660 0,17% 6.500 0,20% mua 
120 Đỗ Duy Hòa    0 0,00% 840 0,03% mua 
121 Trần Ngọc Văn   0 0,00% 840 0,03% mua 
122 Lê Thị Mỹ Dung   0 0,00% 840 0,03% mua 
123 Lê Minh Châu   0 0,00% 6.720 0,20% mua 
124 Nguyễn Thị Thu Thủy   28.312 0,86% 35.032 1,07% mua 
125 Phạm Ngọc Tuần   1.100 0,03% 7.820 0,24% mua 
126 Vũ Đại Dương   700 0,02% 4.900 0,15% mua 
127 Trần Minh Đức   1.400 0,04% 5.600 0,17% mua 
128 Huỳnh Lê Cường   0 0,00% 4.200 0,13% mua 
129 Nguyễn Thùy Vân   0 0,00% 700 0,02% mua 
130 Nguyễn Thị Thùy   0 0,00% 420 0,01% mua 
131 Trần Trọng Thủy   0 0,00% 420 0,01% mua 
132 Vũ Thanh Hướng   0 0,00% 420 0,01% mua 
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133 Nguyễn Quang Hải   0 0,00% 420 0,01% mua 
134 Đặng Thị Hồng Định   990 0,03% 1.830 0,06% mua 
135 Đặng Minh Hải   153.744 4,69% 197.503 6,02% mua 
136 Phạm Quang Huy   3.000 0,09% 11.390 0,35% mua
137 Đỗ Thị Bích Diệp   2.785 0,08% 9.505 0,29% mua 
138 Đoàn Thị Kim Phương   0 0,00% 840 0,03% mua 
139 Nguyễn Chí Tuân   0 0,00% 560 0,02% mua 
140 Nguyễn Văn Huy   7.261 0,22% 6.720 0,20% mua 
141 Phạm Thanh Thái   1.100 0,03% 7.820 0,24% mua 
142 Nguyễn Ngọc Bích   0 0,00% 840 0,03% mua 
143 Lê Quốc Hưng   0 0,00% 840 0,03% mua 
144 Nguyễn Phúc Hòa   1.500 0,05% 840 0,03% mua 
145 Khổng Trung Minh   0 0,00% 560 0,02% mua
146 Mạc Đăng Tùng   0 0,00% 560 0,02% mua 
147 Nguyễn Tuấn Anh   0 0,00% 560 0,02% mua 
148 Phạm Hữu Lộc   0 0,00% 840 0,03% mua 
149 Phạm Như Muôn   0 0,00% 560 0,02% mua 
150 Phạm Anh Cương   0 0,00% 560 0,02% mua 
151 Vũ Bích Thảo   0 0,00% 560 0,02% mua 
152 Cao Văn Tỉnh   0 0,00% 560 0,02% mua 
153 Trần Đức Tuấn   0 0,00% 420 0,01% mua 
154 Nguyễn Quốc Tuấn   0 0,00% 420 0,01% mua 
155 Lê Hữu Toàn   0 0,00% 560 0,02% mua 
156 Nhâm Thị Thùy Dung   0 0,00% 420 0,01% mua 
157 Trần Quốc Sỹ   24.510 0,75% 37.100 1,13% mua 
158 Huỳnh Hữu Thọ   0 0,00% 8.390 0,26% mua 
159 Bùi Thị Lệ Thanh   2.987 0,09% 9.707 0,30% mua 
160 Nguyễn Yến Phương   0 0,00% 560 0,02% mua 
161 Nguyễn Huy Thắng   0 0,00% 6.720 0,20% mua 
162 Nguyễn Văn Hòa   0 0,00% 6.720 0,20% mua 
163 Phan Thi Đại   0 0,00% 4.200 0,13% mua 
164 Hoàng Tùng Lâm   0 0,00% 3.500 0,11% mua 
165 Hoàng Anh Đức   0 0,00% 560 0,02% mua 
166 Tiêu Thanh Bảo   7.980 0,24% 20.570 0,63% mua 
167 Nguyễn Thị Thắm    0 0,00% 420 0,01% mua 
168 Võ Tấn Đạt   0 0,00% 840 0,03% mua 
169 Nguyễn Anh Tuấn   1.450 0,04% 8.170 0,25% mua 
170 Hồ Nguyễn Hoàng Vũ   1.470 0,04% 8.190 0,25% mua 
171 Trần Nguyên Bá Đạt   0 0,00% 700 0,02% mua 
172 Lê Phú Hùng   8.925 0,27% 9.765 0,30% mua 
173 Võ Minh Vinh   3.500 0,11% 4.340 0,13% mua 
174 Nguyễn Bá Lực   17.560 0,54% 18.400 0,56% mua 
175 Nguyễn Đăng Khanh   3.000 0,09% 3.840 0,12% mua 
176 Trần Thanh Hòa   3.080 0,09% 3.920 0,12% mua 
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177 Nguyễn Văn Dương   11.550 0,35% 12.390 0,38% mua 
178 Lê Văn Dương   175 0,01% 1.015 0,03% mua 
179 Cao Thế Cường   900 0,03% 1.740 0,05% mua 
180 Đỗ Mạnh Hùng   420 0,01% 1.260 0,04% mua
181 Trần Hữu Sơn   0 0,00% 840 0,03% mua 
182 Đỗ Tiến Huy   875 0,03% 1.715 0,05% mua 
183 Vũ Văn Dương   935 0,03% 1.775 0,05% mua 
184 Nguyễn Văn Mởn   0 0,00% 840 0,03% mua 
185 Lê Đức Chinh   0 0,00% 840 0,03% mua 
186 Trịnh Ánh Dương   0 0,00% 840 0,03% mua 
187 Nguyễn Đăng Khoa   400 0,01% 960 0,03% mua 
188 Nguyễn Thái Viết Huy   0 0,00% 420 0,01% mua 
189 Nông Văn Tiềm   0 0,00% 560 0,02% mua
190 Nguyễn Văn Thông   0 0,00% 420 0,01% mua 
191 Khuất Mạnh Hợp   0 0,00% 420 0,01% mua 
192 Trình Văn Bản   500 0,02% 920 0,03% mua 
193 Trương Cảnh Cúc   37.321 1,14% 49.911 1,52% mua 
194 Đặng Thuật   34.787 1,06% 43.177 1,32% mua 
195 Nguyễn Thị Thiên Hồng   9.430 0,29% 16.150 0,49% mua 
196 Đỗ Ngọc Tuấn   8.843 0,27% 9.263 0,28% mua 
197 Hồ Viết Thanh   2.800 0,09% 890 0,03% mua 
198 Thái Văn Hùng   0 0,00% 840 0,03% mua 
199 Mạc Thị Quỳnh   2.525 0,08% 3.365 0,10% mua 
200 Trần Hào   2.005 0,06% 2.845 0,09% mua 
201 Lê Thanh Tuấn   1.788 0,05% 2.628 0,08% mua 
202 Lê Khắc Tính   0 0,00% 840 0,03% mua 
203 Lữ Thi Toàn   1.100 0,03% 7.820 0,24% mua 
204 Phạm Minh Hoàng   7.068 0,22% 13.788 0,42% mua 
205 Lê Thị Ngọc Lan   11.792 0,36% 15.992 0,49% mua 
206 Phạm Đức Dụ   6.286 0,19% 10.486 0,32% mua 
207 Lê Chí Hòa   3.813 0,12% 4.653 0,14% mua 
208 Nguyễn Giang Thanh   0 0,00% 840 0,03% mua 
209 Võ Thị Kim Tuyến   0 0,00% 840 0,03% mua 
210 Lê Thanh Tuấn   1.788 0,05% 2.628 0,08% mua 
211 Nguyễn Doãn Tĩnh   60 0,00% 900 0,03% mua 
212 Trần Duy Khiêm   2.133 0,07% 840 0,03% mua 
213 Trương Chí Vũ   2.240 0,07% 840 0,03% mua 
214 Lê Xuân Vũ   0 0,00% 840 0,03% mua 
215 Lưu Anh Tuấn   0 0,00% 560 0,02% mua 
216 Võ Thanh Hiền   0 0,00% 420 0,01% mua 
217 Đoàn Quốc Đỉnh   0 0,00% 420 0,01% mua 
218 Nguyễn Văn Đàn   8.443 0,26% 840 0,03% mua 
219 Trần Thị Minh Thuận   6.763 0,21% 7.603 0,23% mua 
220 Trần Thị Hân   5.208 0,16% 6.048 0,18% mua 
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221 Trần Thị Hiền   1.208 0,04% 840 0,03% mua 
222 Nguyễn Thành Dương   1.348 0,04% 840 0,03% mua 
223 Huỳnh Lê Anh Duy   0 0,00% 840 0,03% mua 
224 Nguyễn Thị Minh Hà   40 0,00% 880 0,03% mua
225 Nguyễn Thị Nhung   0 0,00% 560 0,02% mua 
226 Phạm Hùng Thắng   0 0,00% 420 0,01% mua 
227 Hoàng Như Triêm   10.973 0,33% 11.813 0,36% mua 
228 Lê Mai Đích   0 0,00% 840 0,03% mua 
229 Hoàng Nghĩa Tân   8.068 0,25% 8.908 0,27% mua 
230 Nguyễn Đức Việt   11.096 0,34% 11.936 0,36% mua 
231 Nguyễn Tất Duy   6.337 0,19% 840 0,03% mua 
232 Nguyễn Ngọc Thạch   168 0,01% 1.008 0,03% mua 
233 Vương Duy Lục   4.037 0,12% 4.877 0,15% mua
234 Trần Văn Đôn   0 0,00% 840 0,03% mua 
235 Nguyễn Văn Đãi   5.026 0,15% 5.866 0,18% mua 
236 Đoàn Ngọc Ngự   0 0,00% 840 0,03% mua 
237 Trần Quốc Việt   3.610 0,11% 4.450 0,14% mua 
238 Nguyễn Văn Định   3.905 0,12% 840 0,03% mua 
239 Nguyễn Đức Công   0 0,00% 840 0,03% mua 
240 Trần Thanh Hoàn   2.385 0,07% 3.225 0,10% mua 
241 Trần Xuân Hộ   4.365 0,13% 5.205 0,16% mua 
242 Nguyễn Ngọc Dũng   0 0,00% 840 0,03% mua 
243 Hoàng Trung Thông   3.225 0,10% 840 0,03% mua 
244 Nguyễn Thành Công   2.215 0,07% 840 0,03% mua 
245 Lê Duy Hiến   2.235 0,07% 840 0,03% mua 
246 Nguyễn Huữ Tùng   0 0,00% 840 0,03% mua 
247 Phạm Công Luận   0 0,00% 10.490 0,32% mua 
248 Nguyễn Thị Hồng   0 0,00% 700 0,02% mua 
249 Nguyễn Ngọc Thanh   0 0,00% 700 0,02% mua 
250 Nguyễn Đức Long   0 0,00% 840 0,03% mua 
251 Lương Anh Hùng   0 0,00% 840 0,03% mua 
252 Bùi Hồng Linh   0 0,00% 420 0,01% mua 
253 Đỗ Hồng Lĩnh   0 0,00% 420 0,01% mua 
254 Lê Đăng Khôi   0 0,00% 560 0,02% mua 
255 Mai Anh Tuấn   0 0,00% 560 0,02% mua 
256 Phạm Hồng Tuấn   0 0,00% 420 0,01% mua 
257 Nguyễn Văn Tuyên   0 0,00% 284.886 8,69% mua 
258 Huỳnh Long Điền   164.525 5,02% 183.838 5,61% mua 
259 Nguyễn Trọng Tú   4.766 0,15% 766 0,02% bán 
260 Phan Thị Mỹ Dung   4.028 0,12% 28 0,00% bán 
261 Trần Thuật   32.725 1,00% 0 0,00% bán 
262 Trần Trung Kiên   14.292 0,44% 0 0,00% bán 
263 Trịnh Thị Thúy Mai    34.578 1,05% 30.000 0,92% mua, bán 
264 Nguyễn Kim Sơn   0 0,00% 10.000 0,31% mua 
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265 Đỗ Thị Minh Hương   1.925 0,06% 0 0,00% bán 
266 Trần Hải Hà   6.496 0,20% 0 0,00% bán 
267 Đinh Nguyên Ngọc   39.326 1,20% 0 0,00% bán 
268 Nguyễn Văn Thùy   0 0,00% 45.822 1,40% mua 
269 Phạm Văn Chấn   3.220 0,10% 0 0,00% bán 
270 Huỳnh Thị Chơn   500 0,02% 0 0,00% bán

 
 
3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên 

quan với chính Công ty) 
 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: 

 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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           BÙI VĂN MỘC 
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